
Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Berberin EX VD-22592-15 26/05/2020
Công ty CP Hóa 

dược Việt Nam

Berberine 

Hydrochloride JP 

Powder

JP 16

Northeast 

Pharmaceutical 

group Co.,Ltd

No.37,Zhonggong Bei 

Street,Tiexi District, 

Shenyang

China

Gentamicin Kabi 

40mg/1ml
VD-22590-15 26/05/2020

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Gentamicin sulfat DĐVN IV

Yantai Justaware 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No.1 Yanfu Road, 

Zhifu District, Yantai, 

China

China

Vitraclor 375 mg VD-22544-15 26/05/2020

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Cefaclor monohydrat DĐVN IV Lupin

198-202, New 

Industrial Area No. 2, 

Mandideep – 462 046 

District Raisen (M.P.) 

India

India

Kazumi 

VD-22390-15 26/05/2020

Chi nhánh công 

ty cổ phần 

Armephaco- Xí 

nghiệp dược 

phẩm 150 

Lamivudine USP35

Shijiazhuang 

Lonezeal 

Pharmaceuticals 

Co., Ltd.

16, West Ring Road, 

Shenze, Shijiazhuang – 

052560,Hebei 

China

Kazumi 

VD-22390-15 26/05/2020

Chi nhánh công 

ty cổ phần 

Armephaco- Xí 

nghiệp dược 

phẩm 150 

Nevirapine USP36

Zhejiang  Huahai 

Pharmaceutical 

Co.Ltd.

Chuannan duqiao,linhai 

zhejiang 317016 
China

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

 THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỢT 150

(Đính kèm công văn số   3570      /QLD-ĐK ngày  27  tháng  03   năm 2017      của Cục Quản lý Dược)
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Kazumi 

VD-22390-15 26/05/2020

Chi nhánh công 

ty cổ phần 

Armephaco- Xí 

nghiệp dược 

phẩm 150 

Zidovudine USP35

Shanghai Modern  

Pharmaceutical 

Co., Ltd ,

378 JianLu Road 

,Pudong New Area 

,Shanghai

China

Povidon Iod VD-22431-15 26/05/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 

TP HCM

PVP-Iodine USP 34 BASF Corporation

8404 River Road, 

Geismar, LA 70734, 

USA

USA

Tetracyclin 

500mg
VD-22432-15 26/05/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2-9 

TP HCM

Tetracycline 

hydrochloride
USP 34

North China 

Pharmaceutical 

Goodstar Co., 

LTD

High Tech 

Development Zone of 

Chengde, 

Hebei.P.R.China

China

Paracetamol 

500mg
VD-22541-15 26/05/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trường Thọ

Paracetamol DĐVN IV

Hebei, Jiheng 

(group) 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

368 Jianshe street, 

hengshui city, Hebei 

053000, China

China

Toversin 4mg VD-22542-15 26/05/2020

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Trường Thọ

Perindopril tert - 

butylamine
BP 2013

Zhejiang Menovo 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

8, Jin 13 road,  

Hangzhou Gulf industry 

area, Shangyu, 

Zhejiang, China

China

Cinatropyl VD-22388-15 26/05/2020

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Piracetam USP 32

Jingdezhen 

Kaimenz 

Medicinal 

ChemistryCo.,Ltd

No 58, Changxi Road 

Jingdezhen city, China
China
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Cinatropyl VD-22388-15 26/05/2020

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Cinarizin BP 2012
Ray Chemmicals 

PVT. Ltd

41,K.H.B Industrical 

Area, 

Yelahanka,Bangalore - 

560 106.

India
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